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1 ci60in Phan Ngọc Phi Anh 4/1 0 0 0 -
2 ci6027 Dương Khánh Trung 4/1 0 0 0 -
3 ci60ed Nguyễn Quốc Hoàng Long 4/1 0 0 0 -
4 ci604k Huỳnh Thiện  Tâm 4/1 0 0 0 -
5 ci60dm Nguyễn Nhân Trí 4/1 0 0 0 -
6 tdl-0567 Võ Trần Gia  Bảo 4/1 0 0 0 -
7 tdl-0568 Phạm Ngọc Giàu 4/1 0 0 0 -
8 tdl-0570 Nguyễn Nguyễn Yên Ninh 4/1 0 0 0 -
9 tdl-0571 Võ Tấn Phát 4/1 0 0 0 -

10 tdl-0572 Phạm Ngọc Thanh Thảo 4/1 0 0 0 -
11 tdl-0573 Phan Đình Duy Thiên 4/1 0 0 0 -
12 tdl-0574 Phương Vũ Bảo Tiên 4/1 0 0 0 -
13 tdl-0575 Nguyễn Nhân  Trí 4/1 0 0 0 -
14 tdl-0576 Nguyễn Hoàng Trường 4/1 0 0 0 -
15 tdl-0577 Trần Lê Vy 4/1 0 0 0 -
16 tdl-0578 Trần Thanh Xuân 4/1 0 0 0 -
17 tdl-0579 Nguyễn Phước Như  Ý 4/1 0 0 0 -
18 tdl-0580 Võ Nguyễn Ngọc Duyên 4/1 0 0 0 -
19 tdl-0581 Nguyễn Trần Gia Hân 4/1 0 0 0 -
20 tdl-0582 Lê Hoàng  Huy 4/1 0 0 0 -
21 tdl-0583 Lê Trần Khánh  Huy 4/1 0 0 0 -
22 tdl-0584 Nguyễn Anh Khôi 4/1 0 0 0 -
23 tdl-0585 Lê Trung Kiên 4/1 0 0 0 -
24 tdl-0586 Dương Khánh Linh 4/1 0 0 0 -
25 tdl-0588 Lê Bảo  Ngọc 4/1 0 0 0 -
26 tdl-0589 Tưởng Thành Nhân 4/1 0 0 0 -
27 tdl-0590 Nguyễn Khánh Minh Quân 4/1 0 0 0 -
28 tdl-0591 Huỳnh Thiện  Tâm 4/1 0 0 0 -
29 tdl-0592 Trịnh Thanh Thảo 4/1 0 0 0 -
30 tdl-0593 Huỳnh Công  Thắng 4/1 0 0 0 -
31 tdl-0594 Nguyễn Quỳnh Anh  Thư 4/1 0 0 0 -
32 tdl-0595 Huỳnh Hữu Triệu 4/1 0 0 0 -
33 tdl-0596 Hồ Lê Khánh  Vy 4/1 0 0 0 -
34 tdl-1881 Đặng Thị Kim Ngân 4/1 0 0 0 -
35 tdl-0613 Nguyễn Lê Phi  Khanh 4/2 26 4 970 3186
36 ci609w Nguyễn Hà Quang Vinh 4/2 23 7 845 5843
37 di60zy Nguyễn Đình Minh Khang 4/2 0 0 0 -
38 ci6088 Ngô Hoài  An 4/2 0 0 0 -
39 ci60bj Nguyễn Lê Thảo Huỳnh 4/2 0 0 0 -
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40 ci602u Hà Trương Hoàng Long 4/2 0 0 0 -
41 tdl-0597 Nguyễn Văn An 4/2 0 0 0 -
42 tdl-0598 Lê Đặng Thiên  Ân 4/2 0 0 0 -
43 tdl-0599 Nguyễn Cao Thùy  Dương 4/2 0 0 0 -
44 tdl-0601 Nguyễn Văn  Khang 4/2 0 0 0 -
45 tdl-0602 Lê Bình Bảo Kim 4/2 0 0 0 -
46 tdl-0603 Nguyễn Hữu Nhân 4/2 0 0 0 -
47 tdl-0604 Phan Khánh Ngân 4/2 0 0 0 -
48 tdl-0605 Nguyễn Lâm Tâm Như 4/2 0 0 0 -
49 tdl-0606 Trần Thiên Phúc 4/2 0 0 0 -
50 tdl-0607 Nguyễn Minh Tiến 4/2 0 0 0 -
51 tdl-0608 Đỗ Trần Hải  Yến 4/2 0 0 0 -
52 tdl-0609 Trần Ngọc Quỳnh  Anh 4/2 0 0 0 -
53 tdl-0610 Hoàng Thiên  Ân 4/2 0 0 0 -
54 tdl-0611 Phạm Nguyễn Bảo Châu 4/2 0 0 0 -
55 tdl-0612 Nguyễn Minh Hiền 4/2 0 0 0 -
56 tdl-0614 Phạm Nguyễn Đan  Lâm 4/2 0 0 0 -
57 tdl-0615 Tạ Huỳnh Khánh Ngọc 4/2 0 0 0 -
58 tdl-0616 Trương Bảo  Ngọc 4/2 0 0 0 -
59 tdl-0617 Lê Đình Nhân 4/2 0 0 0 -
60 tdl-0618 Nguyễn Thủy Phúc Thảo 4/2 0 0 0 -
61 tdl-0619 Lê Nguyễn Ánh Tiên 4/2 0 0 0 -
62 tdl-0620 Phạm Nguyễn Bảo Trân 4/2 0 0 0 -
63 tdl-0621 Nguyễn Thái  Tuấn 4/2 0 0 0 -
64 tdl-1883 Nguyễn Hà Trường Lam 4/2 0 0 0 -
65 tdl-1885 Phạm Ngô Minh Đức 4/2 0 0 0 -
66 tdl-1887 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hương 4/2 0 0 0 -
67 tdl-1889 Võ Ngọc Như Ý 4/2 0 0 0 -
68 tdl-0636 Lê Thái Gia  Huy 4/3 12 12 614 14290
69 ci6025 Dương Gia Tuệ 4/3 19 11 579 9466
70 di60hn Phạm Thị Thu Hằng 4/3 0 0 0 -
71 tdl-0622 Lê Khả Hân 4/3 0 0 0 -
72 tdl-0623 Trần Võ Anh  Khôi 4/3 0 0 0 -
73 tdl-0624 Trương Tuấn Kiệt 4/3 0 0 0 -
74 tdl-0625 Nguyễn Ngọc Long 4/3 0 0 0 -
75 tdl-0626 Tống Vạn Cát My 4/3 0 0 0 -
76 tdl-0627 Hoàng Minh Nhật 4/3 0 0 0 -
77 tdl-0628 Nguyễn Phúc Minh Thiên 4/3 0 0 0 -
78 tdl-0629 Trang Thái  Vy 4/3 0 0 0 -
79 tdl-0630 Quan Thuận  An 4/3 0 0 0 -
80 tdl-0631 Lê Lâm Phi  Anh 4/3 0 0 0 -
81 tdl-0632 Nguyễn Thị Ngọc  Dung 4/3 0 0 0 -
82 tdl-0633 Dương Thành  Đạt 4/3 0 0 0 -
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83 tdl-0634 Dương Gia  Huy 4/3 0 0 0 -
84 tdl-0635 Lê Gia  Huy 4/3 0 0 0 -
85 tdl-0637 Dương Phước Khang 4/3 0 0 0 -
86 tdl-0638 Trần Nguyễn Bảo Khang 4/3 0 0 0 -
87 tdl-0639 Đặng Như Diễm  Kiều 4/3 0 0 0 -
88 tdl-0640 Phạm Nguyễn Nhật  Linh 4/3 0 0 0 -
89 tdl-0641 Nguyễn Ngọc Thanh  Như 4/3 0 0 0 -
90 tdl-0642 Mai Thành Phát 4/3 0 0 0 -
91 tdl-0643 Nguyễn Lê Hồng  Phúc 4/3 0 0 0 -
92 tdl-0644 Nguyễn Lê  Tân 4/3 0 0 0 -
93 tdl-0645 Trần Duy Thiện 4/3 0 0 0 -
94 tdl-0647 Huỳnh Văn  Trí 4/3 0 0 0 -
95 tdl-0648 Lê Triều  Tuấn 4/3 0 0 0 -
96 tdl-0650 Lý Khánh  Tường 4/3 0 0 0 -
97 tdl-0651 Trần Ngọc Khánh  Vân 4/3 0 0 0 -
98 tdl-0652 Hà Minh  Vy 4/3 0 0 0 -
99 tdl-0653 Phan Ngọc Tường  Vy 4/3 0 0 0 -

100 tdl-0654 Huỳnh Gia  Yến 4/3 0 0 0 -
101 ci60ah Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên 4/4 27 3 666 1950
102 ci6077 Lê Trí Thiện 4/4 0 0 0 -
103 ci60or Vương Thiết  Tâm 4/4 0 0 0 -
104 ci6083 Mai Phú Trọng 4/4 0 0 0 -
105 tdl-0656 Nguyễn Trần Quốc Bảo 4/4 0 0 0 -
106 tdl-0657 Phạm Thị Thảo Như 4/4 0 0 0 -
107 tdl-0659 Hứa Thanh  Tiến 4/4 0 0 0 -
108 tdl-0660 Ngô Hoàng Thúy Vy 4/4 0 0 0 -
109 tdl-0661 Nguyễn Thị Kim  Yến 4/4 0 0 0 -
110 tdl-0662 Phạm Thị Y  Linh 4/4 0 0 0 -
111 tdl-0663 Trần Hải Yến 4/4 0 0 0 -
112 tdl-0665 Nguyễn Phúc  Điền 4/4 0 0 0 -
113 tdl-0666 Nguyễn Quốc Hào 4/4 0 0 0 -
114 tdl-0667 Khúc Minh Khang 4/4 0 0 0 -
115 tdl-0668 Nguyễn Trọng  Khôi 4/4 0 0 0 -
116 tdl-0669 Trần Ngọc Gia  Linh 4/4 0 0 0 -
117 tdl-0670 Đỗ Gia  Long 4/4 0 0 0 -
118 tdl-0671 Dương Gia  Lợi 4/4 0 0 0 -
119 tdl-0672 Kim Nguyễn Tuấn  Minh 4/4 0 0 0 -
120 tdl-0673 Nguyễn Quang Ngọc 4/4 0 0 0 -
121 tdl-0674 Nguyễn Huỳnh Tấn  Phát 4/4 0 0 0 -
122 tdl-0675 Phạm Ngọc Trúc Phương 4/4 0 0 0 -
123 tdl-0676 Huỳnh Ngọc Anh  Thư 4/4 0 0 0 -
124 tdl-0677 Lê Đỗ Minh  Thư 4/4 0 0 0 -
125 tdl-0678 Phạm Anh  Thư 4/4 0 0 0 -
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126 tdl-0679 Lê Nguyễn Thảo  Tiên 4/4 0 0 0 -
127 tdl-0680 Nguyễn Ngọc Yến Trang 4/4 0 0 0 -
128 tdl-0681 Nguyễn Ngọc Minh  Trâm 4/4 0 0 0 -
129 tdl-0682 Lê Hoàng Huyền  Trân 4/4 0 0 0 -
130 tdl-0683 Nguyễn Ngọc Minh  Vy 4/4 0 0 0 -
131 tdl-1891 Nguyễn Hoàng Anh Tú 4/4 0 0 0 -
132 ci601g Đỗ Minh  Nhật 4/5 20 7 1175 9303
133 ci60og Vũ Hoàng Thiên  Kim 4/5 19 11 754 9677
134 tdl-0704 Vưu Ngọc Anh  Thư 4/5 26 4 780 2957
135 tdl-0688 Trần Vũ An Nhiên 4/5 16 14 728 12180
136 ci601o Đoàn Đông  Quân 4/5 24 4 1144 5251
137 tdl-0684 Trần Hoàng Anh 4/5 21 9 599 7564
138 ci60cu Nguyễn Ngọc Mỹ  Vy 4/5 0 0 0 -
139 ci607k Lương Ngọc  Hân 4/5 0 0 0 -
140 ci60hw Phạm Nguyễn Tường  Vy 4/5 0 0 0 -
141 ci60ge Nguyễn Trung Thuận 4/5 0 0 0 -
142 ci60df Nguyễn Ngọc Tường  Vy 4/5 0 0 0 -
143 ci60eb Nguyễn Quốc Cường 4/5 0 0 0 -
144 tdl-0685 Nguyễn Đào Tuấn Anh 4/5 0 0 0 -
145 tdl-0686 Nguyễn Hoàng Gia  Bảo 4/5 0 0 0 -
146 tdl-0687 Ngô Nhiên Nhiên Đông 4/5 0 0 0 -
147 tdl-0689 Nguyễn Tấn  Phúc 4/5 0 0 0 -
148 tdl-0690 Thái Hậu  Phúc 4/5 0 0 0 -
149 tdl-0691 Dương Hoàng Phúc Tiến 4/5 0 0 0 -
150 tdl-0692 Ngô Thanh Tùng 4/5 0 0 0 -
151 tdl-0695 Lê Minh Hải 4/5 0 0 0 -
152 tdl-0696 Mai Thảo Hiền 4/5 0 0 0 -
153 tdl-0697 Nguyễn Minh  Hiếu 4/5 0 0 0 -
154 tdl-0698 Nguyễn Gia  Hưng 4/5 0 0 0 -
155 tdl-0699 Hà Thị Xuân  Linh 4/5 0 0 0 -
156 tdl-0700 Huỳnh Ngọc Xuân Nghi 4/5 0 0 0 -
157 tdl-0701 Nguyễn Nhật  Phúc 4/5 0 0 0 -
158 tdl-0702 Nguyễn Gia  Phúc 4/5 0 0 0 -
159 tdl-0703 Trần Ngọc Minh Phương 4/5 0 0 0 -
160 tdl-0705 Hương Lâm Trí Toàn 4/5 0 0 0 -
161 tdl-0706 Võ Ngọc Vy 4/5 0 0 0 -
162 tdl-0707 Nguyễn Ngọc Thanh  Xuân 4/5 0 0 0 -
163 tdl-1893 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết 4/5 0 0 0 -


